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Làm việc theo nhóm (Team work)
          I. Thông tin về học phần

· Mã học phần: PSN01020
· Số tín chỉ: Tổng số TC 2 (1 – 1 – 4)

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập: 
+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp: 8
+ Làm bài tập trên lớp: 0
+ Thảo luận trên lớp: 7
+ Thực hành trong phòng thí nghiệm: 15




+ Thực tập thực tế ngoài trường: 0
+ Tự học: 60
· Đơn vị phụ trách học phần: 

· Bộ môn: Phương pháp Giáo dục
· Khoa: Sư phạm và Ngoại ngữ
· Là học phần: Bắt buộc
· Thuộc khối kiến thức: Đại cương
· Học phần học trước (nếu có chỉ 1 học phần): Không
II. Thông tin về đội ngũ giảng viên 

1.  Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hiền
-  Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
-  Địa chỉ liên hệ: BM Phương pháp Giáo dục, Tầng 2, nhà B1
-  Điện thoại: 096794312
 email: ntthienspnn@vnua.edu.vn 
2. Họ và tên: Nguyễn Công Ước

-  Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

-  Địa chỉ liên hệ: BM Phương pháp Giáo dục, Tầng 2, Nhà B1

-  Điện thoại: 0915975305
Email: ncuoc@vnua.edu.vn
3.  Họ và tên: Bùi Thị Hải Yến
-  Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Cử nhân
-  Địa chỉ liên hệ: BM Phương pháp Giáo dục, Tầng 2, nhà B1
-  Điện thoại: 0946501128
email: haiyenppgd@vnua.edu.vn 

4.  Họ và tên: Lê Thị Kim Thư
-  Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Cử nhân
-  Địa chỉ liên hệ: BM Phương pháp Giáo dục, Tầng 2, nhà B1
-  Điện thoại: 0168991170
email: kimthu@vnua.edu.vn 

- Giảng viên thỉnh giảng

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thúy
-  Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
-  Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đảm bảo chất lượng
-  Điện thoại: 0982902309
email: ntnthuy@vnua.edu.vn  

III. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ: 

- Về kiến thức: Trình bày được đặc điểm, vai trò, hiệu quả của làm việc nhóm, các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm; Phân biệt được nhóm làm việc thông thường và nhóm hợp tác; Phân tích được các thao tác và kỹ năng thảo luận nhóm, làm việc nhóm, xây dựng nhóm và điều hành nhóm; Hiểu được cách sử dụng các công cụ làm việc nhóm.

- Về kỹ năng: Vận dụng thành thạo các kỹ năng thảo luận nhóm, làm việc nhóm, xây dựng nhóm, điều hành nhóm và đánh giá nhóm; Sử dụng thành thạo các công cụ làm việc nhóm; Hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình.

- Về các mục tiêu khác (thái độ học tập): Hình thành thái độ chủ động, tích cực khi làm việc cá nhân và theo nhóm; tác phong làm việc nghiêm túc.
IV. Mô tả nội dung tóm tắt học phần 

PSN01020. Làm việc theo nhóm (Team Work). (2TC: 1 – 1 – 4). Nội dung: Học phần giúp sinh viên có được những kiến thức cơ bản về nhóm và làm việc nhóm; Ưu việt và khó khăn khi làm việc nhóm; các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm; nhóm hợp tác; Quy trình, kỹ thuật, các thao tác và kỹ năng thảo luận nhóm, làm việc nhóm, xây dựng và điều hành nhóm; Cách sử dụng các công cụ làm việc nhóm và đánh giá nhóm. Tên chương: Khái niệm chung về làm việc nhóm; Phương pháp và kỹ năng làm việc nhóm; Thực hành: Tổ chức hoạt động nhóm, Các kỹ năng làm việc nhóm, Điều hành nhóm giải quyết vấn đề và lập kế hoạch hoạt động, Các biện pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm, Kỹ năng trình bày báo cáo và đánh giá nhóm làm việc. Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình kết hợp trình chiếu PPT, vấn đáp tái hiện và vấn đáp tìm tòi, thảo luận nhóm; Phương pháp đánh giá: chuyên cần 0,1, thảo luận 0,2, thực hành 0,2, thi hết học phần 0,5. Học phần học trước: Không.
V. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp: tự nghiên cứu giáo trình trước khi đến lớp, tích cựu tham gia các hoạt động trên lớp, chủ động ôn tập

- Thực hành: Tham dự đầy đủ các bài thực hành, tích cực tham gia hoạt động nhóm. 

- Dụng cụ học tập: Có bài giảng, vở ghi chép, giấy A4 để ghi kết quả thảo luận trên lớp
VI. Tài liệu học tập


- Bài giảng: 

· Nguyễn Thị Ngọc Thúy và Trương Thị Hoa (2008). Làm việc theo nhóm. Bài giảng chương trình POHE, ngành Rau-Hoa-Quả và Cảnh quan
· Nguyễn Thị Ngọc Thúy và Bùi Thị Hải Yến (2014). Làm việc theo nhóm. Bài giảng theo chương trình POHE, tài liệu nội bộ của Bộ môn

- Các tài liệu khác:

· Đạng  Đình Bôi (2010). Kỹ năng làm việc nhóm. Bài giảng, trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh.

· Bộ sách làm tăng hiệu quả làm việc cá nhân: Thuật lãnh đạo nhóm dẫn dắt nhóm đén thành công. NXB Trẻ. Tp. Hồ Chí Minh.
· Trần Minh Hải (2007). Kỹ năng làm việc nhóm. Trường Đại học An Giang – Dự án PHE (do Quỹ Ford, Hoa Kỳ tài trợ). 
· Nguyễn Thị Hồng Nam (2002). Tổ chức dạy học hợp tác trong học tập theo hình thức thảo luận nhóm. Tạp chí Giáo dục. số 26 – tháng 3/2002.

· Nguyễn Thị Ngọc Thúy (2011). Nâng cao năng lực học tập hợp tác cho sinh viên Sư phạm Kỹ thụật Nông nghiệp. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Giáo dục đại học – Hiện tại và tương lai. Ngày 11/9/102, tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
VII. Tiêu chuẩn đánh giá

- Chuyên cần 


0,1

- Thảo luận


0,2 

- Thực hành 


0,2

- Thi hết học phần/môn

0,5
VIII. Nội dung chi tiết học phần

	Chương
	Chủ đề
	Số bài  học
	Mục tiêu cụ thể
	Phương pháp giảng dạy
	Mối quan hệ với các học phần có liên quan và chủ đề của học phần

	1
	1. Khái niệm nhóm, làm việc nhóm và nhóm hợp tác

 
	3
	Hiểu khái niệm nhóm và nhóm hợp tác; Nhận diện được các đặc trưng của nhóm, nhóm hợp tác; Phân biệt được các dạng nhóm làm việc; Phân tích được tác dụng của làm việc nhóm, các khó khăn khi làm việc nhóm; Hiểu được các điều kiện để làm việc nhóm thành công
	· Thuyết trình
· Vấn đáp

· Thảo luận nhóm

	

	1
	2. Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm
	1
	Phân tích được các đặc điểm của từng giai đoạn hình thành và phát triển nhóm; Hiểu sự diễn biến tâm lý của các thành viên trong từng giai đoạn, từ đó đề xuất được các biện pháp quản lý nhóm phù hợp trong từng giai đoạn 
	· Thuyết trình
· Vấn đáp

· Thảo luận nhóm

	

	2
	1. Phương pháp họp và thảo luận nhóm
	1
	Trình bày được các bước tổ chức họp nhóm và vai trò của thảo luận nhóm; Phân tích được quy trình thảo luận nhóm, vai trò và nhiệm vụ của từng thành viên trong buổi thảo luận; Hiểu và thực hiện thành thạo các kỹ thuật thảo luận nhóm.
	· Thuyết trình
· Vấn đáp

· Thảo luận nhóm

	..............

	2
	2. Các kỹ năng làm việc nhóm
	1
	Hiểu và vận dụng thành thạo các kỹ năng làm việc nhóm: Các kỹ năng cá nhân, các kỹ năng làm việc nhóm nhỏ, các kỹ năng điều hành và quản lý nhóm
	· Thuyết trình
· Vấn đáp

· Thảo luận nhóm
	

	2
	3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm
	1
	Hiểu những nguyên nhân cản trở sự hợp tác trong nhóm; vận dụng đúng và linh hoạt các biện pháp để nâng cao hiệu quả làm việc nhóm
	· Thuyết trình
· Vấn đáp

· Thảo luận nhóm

	

	2
	4. Các biện pháp phát huy vai trò của các thành viên trong nhóm
	1
	Xác định được vai trò, trách nhiệm và các yêu cầu về phẩm chất, năng lực của người nhóm trường; Hiểu được vai trò của các thành viên và vận dụng được các biệ pháp phát huy vai trò của các thành viên trong nhóm
	· Thuyết trình
· Vấn đáp

· Thảo luận nhóm

	


Nội dung thảo luận

	Nội dung thảo luận
	Số tiết chuẩn
	Số tiết 

thực hiện
	Địa điểm thực hiện

	Chương 1 – Chủ đề 1. Khái niệm nhóm, làm việc nhóm và nhóm hợp tác
	
	
	

	· Nội dung 1: Nhóm là gì? Các đặc trưng của nhóm?
· Nội dung 2: Nhóm làm việc là gì? Có những loại nhóm làm việc nào? Những ưu điểm và hạn chế của từng loại nhóm?

· Nội dung 3: Tác dụng của làm việc theo nhóm? Các cá nhân được lợi gì khi làm việc theo nhóm? Những khó khăn khi làm việc theo nhóm?

· Nội dung 4: Nhóm hợp tác là gì? Nhóm hợp tác có những hững đặc điểm gì?

· Nội dung 5: Để nhóm làm việc thành công cần những điều kiện gì?
	1,5
	3
	Lớp học

	Chương 1- Chủ đề 2. Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm
	
	
	

	· Nội dung: Đặc điểm nổi bật của từng giai đoạn hình thành và phát triển nhóm. Các biện pháp để nhóm phát triển tốt là gì? 
	0.5
	1
	Lớp học

	Chương 2 – Chủ đề 1. Phương pháp họp và thảo luận nhóm
	
	
	

	· Nội dung 1: Tại sao phải họp nhóm? Nhóm trưởng cần làm gì để tổ chức và điều hành buổi họp nhóm thành công?

· Nội dung 2: Vai trò của thảo luận trong quá trình làm việc nhóm; Các đặc trưng và tác động của thảo luận nhóm.

· Nội dung 3: Phân tích nhiệm vụ của nhóm trưởng và các thành viên trong từng bước thảo luận nhóm
· Nội dung 4: Các kỹ thuật thảo luận nhóm
	1,5

	3
	Lớp học

	Chương 2 – Chủ đề 2. Các kỹ năng làm việc nhóm
	
	
	

	· Nội dung 1: Các kỹ năng cá nhân trong làm việc theo nhóm
· Nội dung 2: Các kỹ năng giao tiếp trong nhóm

· Nội dung 3: các kỹ năng ứng xử với những người có tính cách khác nhau trong nhóm

· Nội dung 4: Các kỹ năng quản lý điều hành nhóm làm việc
	1,5
	3
	Lớp học

	Chương 2 – Chủ đề 3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm
	
	
	

	· Nội dung 1: Phân tích các nguyên nhân  khiến nhóm làm việc đôi khi không thành công

· Nội dung 2: Phân tích các biện pháp nâng  cao hiệu quả làm việc nhóm
	1
	2
	Lớp học

	Chương 2 – Chủ đề 4. Các biện pháp phát huy vai trò của các thành viên trong nhóm
	
	
	

	· Nội dung 1: Phân tích vai trò và trách nhiệm của trưởng nhóm; Các năng lực và phẩm chất cần thiết đối với người trưởng nhóm

· Nội dung 2: Phân tích các biện pháp phát huy vai trò của các thành viên trong nhóm
	1
	2
	Lớp học


Nội dung Thực hành

	
Nội dung thực hành
	Số tiết chuẩn
	Số tiết thực hiện
	Địa điểm thực hành

	Bài 1. Tổ chức hoạt động nhóm
	2,5
	5
	Phòng thực hành Phương pháp giảng dạy, Tầng 2, Giảng đường B.

	· Nội dung 1: Tổ chức tự giới thiệu, làm quen, khảo sát năng lực
	0,5
	1
	

	· Nội dung 2: Thảo luận về cách thức tổ chức làm quen, các loại thông tin cần tìm hiểu, khảo sát
	1
	2
	

	· Nội dung 3. Tổ chức thảo luận nhóm: Xác định vai trò của các thành viên, thực hành các bước thảo luận
	1
	2
	

	Bài 2. Các kỹ năng làm việc nhóm
	2,5
	5
	

	· Nội dung 1: Thực hành kỹ thuật chia nhóm theo nhu cầu
	1
	2
	

	· Nội dung 2: Thực hành quan sát các kỹ năng thảo luận nhóm
	1
	2
	

	· Nội dung 3: Phân tích mức độ thuần thục và các hạn chế trong kỹ năng làm việc nhóm của sinh viên
	0,5
	1
	

	Bài 3. Điều hành nhóm tìm biện pháp giải quyết vấn đề
	2,5
	5
	

	· Nội dung 1: Xác định các bước giải quyết vấn đề, cây vấn đề, cây mục tiêu, cây giải pháp, đánh giá các giải pháp
	0,5
	1
	

	· Nội dung 2: Thực hành phân tích vấn đề, xây dựng cây vấn đề, cây mục tiêu, cây giải pháp
	1,5
	3
	

	· Nội dung 3: Thực hành đánh giá các giải pháp
	0,5
	1
	

	Bài 4. Điều hành nhóm lập kế hoạch hành động
	2,5
	5
	

	· Nội dung 1: Xác định các bước lập kế hoạch hành động
	1
	2
	

	· Nội dung 2: Thực hành lập kế hoạch hành động thực hiện giải pháp đã lựa chọn ở bài 3
	1,5
	3
	

	Bài 5. Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm
	2,5
	5
	

	· Nội dung 1: Phân tích vấn đề của nhóm, tìm giải pháp nâng cao hiệu qủa làm việc nhóm
	1
	2
	

	· Nội dung 2: Lập kế hoạch thực hiện giải pháp
	0,5
	1
	

	· Nội dung 3: Thực hành 1 biện pháp khắc phục hạn chế về kỹ năng thảo luận nhóm
	1
	2
	

	Bài 6. Kỹ năng trình bày báo cáo và đánh giá nhóm làm việc
	2,5
	5
	

	· Nội dung 1: Thảo luận nhóm về các kỹ năng trình bày báo cáo
	1
	2
	

	· Nội dung 2: Vận dụng các tiêu chí đã học để đánh giá nhóm
	1
	2
	

	· Nội dung 3: Thực hành đánh giá sự tiến bộ của nhóm bằng sơ đồ mạng nhện
	0,5
	1
	


IX. Hình thức tổ chức dạy học

Lịch trình chung: (ghi tổng số giờ tín chỉ cho mỗi cột)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	3
	0
	2
	0
	10
	15

	Chương 2
	5
	0
	5
	0
	20
	30

	Thực hành
	0
	0
	0
	15
	30
	45

	Tổng
	8
	0
	7
	15
	60
	90


X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy học phần: giảng đường có máy chiếu, phòng thực hành đáp ứng yêu cầu làm việc nhóm: bàn rộng, bảng di động, giấy A0, giấy màu, bút dạ các màu, nam châm đính bảng, bút chỉ…
- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: tham gia đủ số tiết lý thuyết theo quy định, tích cực tham gia thảo luận, tham gia đầy đủ 100% giờ thực hành và đạt yêu cầu các buổi thực hành.

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Nguyễn Công Ước

	PHỤ TRÁCH HỌC PHẦN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền


                     TRƯỞNG KHOA

                               GIÁM ĐỐC 
                   (Ký và ghi rõ họ tên)


               (Ký và ghi rõ họ tên)

        TS. Trần Nguyễn Hà
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